KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
( Thời gian thực hiện: 5 tuần từ ngày 27/10/2025 đến ngày 28/11/2025 )
Độ tuổi: Ghép 3 tuổi - Gia Mải

- Nhánh 1: Gia đình bé
- Nhánh 2: Ngôi nhà gia đình bé
- Nhánh 3: Họ hàng trong gia đình bé 
- Nhánh 4: Ngày nhà giáo VN 20/11.
- Nhánh 5: Đồ dùng trong gia đình bé.
	Lĩnh vực
	Độ tuổi
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	



Phát triển thể chất
	
3 tuổi
	* Phát triển vận động:
- MT 1: Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
















+ MT 2.4: Bật về phía trước
+ MT 4.4: Đập bóng với cô.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay
+ MT 5.3: Bò trong đường hẹp ( 3m x 0,4m ) Không chệch ra ngoài.



*Giáo dục dinh dưỡng
- MT 15: Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.
- MT 17.3: Không leo trèo bàn ghế, lan can

- MT 17.4 : Không nghịch các vật sắc nhọn .
	

- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ, hô hấp, vận động tinh qua các động tác:
+ Hô hấp:

+ Tay:




+ Lưng - Bụng



+ Chân - bật




- Bật về phía trước

- Đập bóng với cô

- Ném trúng đích bằng 1 tay
- Bò trong đường hẹp ( 3m x 0,4m ) không chệch ra ngoài.






- Trẻ bật tiến về phía trước




- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…).
- Trẻ thực hiện không trèo lan can và chơi với vật nhọn

	1. Thể dục sáng





* Hô hấp: Hít vào thở ra, thổi bóng.
* Tay
- Tay : Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
+ Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao
* Bụng
+ Cúi về phía trước
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
* Chân
+ Đứng khụy gối
+ Bật tách–chụm chân tại chỗ.
2. TDKN
- Bật về phía trước

- Đập bóng với cô

- Ném trúng đích bằng 1 tay

- Bò trong đường hẹp 








- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ mọi lúc, mọi nơi




- HĐH, HĐC, mọi lúc mọi nơi.



	
	
2 tuổi
	* Phát triển vận động
- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo khả năng.
- Thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi.
+ Bật qua vạch kẻ.
+ Ném bóng về trước.
+ Tung-Bắt bóng cùng cô.
- Bò chui qua cổng.
*Giáo dục dinh dưỡng
- Nhận ra một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần và khi không có người lớn cho phép.
- Không leo trèo bàn ghế, lan can theo khả năng
- Không nghịch các vật sắc nhọn theo khả năng.
	
	

	
Phát triển nhận thức
	
3 tuổi
	- MT 20: Nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện,  xem tranh ảnh về gia đình.
- MT 19: Nói được tên bố mẹ và các thành viên trong gia đình
- MT 23: Kể tên ngày lễ hội: Ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam qua trò chuyện, tranh ảnh
- MT 7: Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng quan sát như : một số kiểu nhà khi được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.

- MT 10: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2.

- MT 15: So sánh 2 đối tượng và nói được các từ: To hơn/ nhỏ hơn.
- MT 14: Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.
- MT3: Làm thí nghiệm đơn giản dưới sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.
	- Địa chỉ gia đình




- Tên của bố mẹ, các thành viên trong gia đình

- Ngày lễ hội: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


- Đặc điểm nổi bật của các kiểu nhà, công dụng ,cách sử dụng đồ dùng gia đình.mối quan hệ họ hàng trong gia đình.


- Trẻ biết đếm, nhận biết  trên đối tượng trong phạm vi 2.

- Trẻ so sánh 2 đối  tượng và nói từ to hơn, nhỏ hơn.

Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.

Làm các thí nghiệm đơn giản
	(  Thực hiện khi trò chuyện với trẻ ở mọi lúc mọi nơi : Đón trẻ, trả trẻ …)

*MTXQ
- Trò chuyện về gia đình bé 



- Trò chuyện về ngày 20/11




- Làm quen với một số kiểu nhà.

- Làm quen một số đồ dùng trong gia đình.


*LQV TOÁN
- Nhận biết, đếm đến 2.



- So sánh to hơn/ nhỏ hơn.



- Xếp theo mẫu



- HĐNT

	
	
2 tuổi
	- Nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện,  xem tranh ảnh về gia đình theo khả năng.
- Nói được tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
- Biết tên ngày lễ 20/22.
- Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng quan sát như : một số kiểu nhà khi được quan sát với sự gợi mở của cô giáo theo khả năng.
- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2 theo khả năng.
- Kích thước to – nhỏ.
- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại theo khả năng.
	
	

	
Phát triển ngôn ngữ
	
3 tuổi
	- MT 2: Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi như: Nhà, các kiểu nhà, đồ dùng gia đình, ngày nhà giáo Việt Nam, …
- MT 6: Sử dụng được câu đơn, câu ghép.



- MT 11: Sử dụng các từ: “Vâng ạ”. “ Dạ ”, “Thưa” trong giao tiếp.
- MT 12: Nói đủ nghe, không nói lí nhí.

- MT 15: Thích vẽ, 
“ Viết ” nguệch ngoạc.


- MT 8: Đọc thuộc bài thơ, ca dao đồng dao.

- MT 3: Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.

	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật , sự vật, hành động , hiện tượng gần gũi quen thuộc.

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng.

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.


- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- Biết cầm bút, vẽ “ Viết ” nguệch ngoạc.

- Đọc thuộc thơ, ca dao đồng dao.


- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.




	-TCTV, HĐH, HĐC, HĐNT















- HĐH, HĐC, HĐVC; HĐNT.





*VĂN HỌC
- Thơ
+ Cả nhà thương nhau.
+ Bà và cháu

- Truyện
+ Anh em nhà Thỏ.
+ Chuột con tìm nhà.
- Ca dao đồng dao.
+ Tu hú là chú bồ cát








	
	
	
	
	

	
	2 tuổi
	- Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi như: Nhà, các kiểu nhà, đồ dùng gia đình, ngày nhà giáo Việt Nam theo khả năng.
- Sử dụng được câu đơn, câu ghép theo khả năng.
- Sử dụng các từ lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
- Nói đủ nghe, không nói lí nhí theo khả năng.
- Thích vẽ, 
“ Viết ” nguệch ngoạc theo khả năng.
- Đọc thuộc bài thơ theo khả năng.
- Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại theo khả năng.
	
	

	


Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	


3 tuổi
	
- MT 9: Thực hiện được một số quy định ở gia đình: Sau khi chơi sắp xếp và cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
- MT4: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
- MT 2: Nói được điều bé thích, không thích
- MT 11: Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
- MT 12: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ 
- MT 13: Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây xanh.







- MT 14: Bỏ rác đúng nơi quy định
- Biết chờ đến lượt.

	
- Một số quy định ở gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ )




- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)


- Biết nói những điều bé thích, không thích.

- Chú ý lắng nghe người khác nói
- Chơi hòa thuận với bạn. 


- Bảo vệ chăm sóc các cây cối.









- Giữ gìn vệ sinh môi trường,
- Biết chờ đến lượt
	HOẠT ĐỘNG CHƠI
* Góc phân vai:
+ Gia đình - bán hàng
+ Gia đình -Bác sĩ
+ Gia đình - bán hàng
*Góc Xây dựng:
- Xây ngôi nhà của bé; 
- Xếp hình ngôi nhà của bé.
- Xây khu vườn gia đình của bé
- Góc Tạo hình: Vẽ, nặn, tô màu người thân trong gia đình, ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình 
- Góc ST: QS tranh ảnh về người thân trong gia đình; các kiểu nhà; đồ dùng trong gia đình.
 - Góc Âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề gia đình, chơi với dụng cụ âm nhạc.
- Góc Khoa học toán -  thiên nhiên: - Đếm và xếp số lượng đồ dùng trong gia đình;  chơi tranh lô tô về các thành viên trong gia đình và đồ dùng trong gia đình ,so sánh to hơn, nhỏ hơn của đối tượng
- Chơi với số lượng 2
- Chăm sóc cây cảnh, tưới cây lau lá.

* KỸ NĂNG XÃ HỘI:
- Bỏ rác đúng nơi quy định

- Biết chờ đến lượt.


	
	
2 tuổi
	- Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm/lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.
- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
- Nói được điều bé thích, không thích theo khả năng.
- Chú ý nghe khi cô, bạn nói theo khả năng.
- Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ theo khả năng. 
- Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây xanh theo khả năng.
- Bỏ rác đúng nơi quy định theo khả năng.
- Biết xếp hàng chờ đến lượt.

	
	

	
Phát triển thẩm mỹ
	
3 tuổi
	
- MT4: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
- MT 5: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).

- MT 12: Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
- MT 1: Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng.


- MT 7: Vẽ nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
- MT 8: Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
- MT 9: Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
- MT 10: Xếp chồng, xếp cạnh, Xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản,
- MT 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
- MT 6: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo gợi ý.

	
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.


- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp
- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
-Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

- Sử dụng  một số kỹ năng vẽ,xé, nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.








- Trẻ xếp chồng xếp cạnh, Xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản,

- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.

 Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra ngôi nhà.


	* ÂM NHẠC:
- Hát, VĐ
+ Cháu yêu bà
+ Mẹ đi vắng
+ Mẹ yêu không nào
+ Biểu diễn cuối chủ đề









- Nghe hát
+ Bé quét nhà
+ Ru con
+ Ba ngọn nến lung linh 
+ Khúc hát ru người mẹ trẻ
- TCÂN:
+ Đóng băng.
+ Thi xem ai nhanh.
+ Tai ai tinh.
* TẠO HÌNH, HĐNT
- Vẽ ngôi nhà.


- Xé dán bông hoa



- Nặn cái bát












- Làm ngôi nhà (Stem)



	
	2 tuổi
	- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc theo khả năng.
- Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa) theo khả năng.
- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng theo khả năng.
- Vẽ nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản theo khả năng.
- Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản theo khả năng.
- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối theo khả năng.
- Xếp chồng, xếp cạnh, Xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản theo khả năng
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình theo khả năng.
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